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Đề tài gồm 2 phần chính: bước đầu thử nghiệm môi trường nhân sinh khối tuyến trùng và đánh giá khả năng gây bệnh của tuyến trùng đối với nhộng sâu xanh  sau khi nhân nuôi trên môi trường nhân tạo trong phòng thí nghiệm.

Kết quả thử nghiệm nhân nuôi tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng trên các loại môi trường khác nhau trong phòng thí nghiệm đã xác định được môi trường SĐ gồm các thành phần: 5% sữa đậu nành, 0,5% yeast extract, 0,5% pepton, 0,45% agar, 0,5% NaCl, 0,2% KH2PO4 và môi trường BB có thành phần gồm: 2% bột đậu nành, 1% lòng đỏ trứng gà sấy khô, 0,5% yeast extract, 0,5% pepton, 0,45% agar, 0,5% NaCl, 0,2% KH2PO4 là 2 môi trường có khả năng nhân sinh khối tuyến trùng cao nhất với số lượng EPNs lần lượt là 441.100 và 317.600 EPNs/20 ml môi trường và có chi phí thấp so với các môi trường còn lại (lần lượt 2.657 và 2.618 đ/100 ml môi trường). Xác định được trong thời gian nhân nuôi 7 – 8 ngày sau cấy, mật số tuyến trùng trên môi trường SĐ và BB tăng cao nhất, mật số đạt được lần lượt là 22 x1 03 và 14.6 x 103/20 ml môi trường, sau đó dân số tuyến trùng bắt đầu giảm dần.

Dung dịch tuyến trùng được nhân nuôi trong phòng thí nghiệm sử dụng để chủng vào các chậu nhỏ chứa 150 g đất đã trồng cải, đặt nhộng vào thử nghiệm nhận thấy ở mật số 400 cá thể tuyến trùng/150 g đất có chứa 1 nhộng, tuyến trùng đã có khả năng gây chết nhộng. Với mật số 1200 cá thể tuyến trùng/150 g đất có chứa 1 nhộng cho tỉ lệ nhộng bị ký sinh cao (80%), đây cũng là nồng độ tuyến trùng có hiệu lực diệt nhộng cao nhất.

Tiến hành thử nghiệm chủng 1200 cá thể tuyến trùng được nhân nuôi trên môi trường nhân tạo vào 0,16 dm2 đất đã đặt nhộng để đánh giá khả năng gây bệnh của các chủng tuyến trùng này đối với nhộng sâu xanh (Helicoverpa amigera). Qua kết quả thử nghiệm nhận thấy, độc tính của tuyến trùng sau khi nhân nuôi trên các môi trường nhân tạo thử nghiệm vẫn không bị mất đi, hiệu lực gây chết nhộng sâu xanh trong đất sau 6 ngày chủng khá cao với tỉ lệ nhộng bị ký sinh đạt từ 75 – 87,5%. Độc tính của EPNs sau khi nhân nuôi trên các loại môi trường có thành phần dinh dưỡng khác nhau có sự chênh lệch không đáng kể.

Đề tài đã chọn lọc được các thành phần dinh dưỡng cần thiết có trong môi trường nhân nuôi, xác định được môi trường nhân sinh khối thích hợp, hiệu quả nhằm giúp ích quá trình sản xuất sinh khối lớn và ứng dụng chế phẩm sinh học này trong công tác bảo vệ thực vật được dễ dàng và thiết thực hơn.

